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MẪU NHÃN CHAI XIN ĐĂNG KÝ

| EACH FILM-COATEO TABLET CONTAINS:
ExtactumHerbaDeamod styractow ..120mg,

| (equivalenttoHertaDeemodiefyractoal 1.89)

Exapent q.¢ per 1 him-comtedtablet

| Indication,dosage, instractionandcontra -indication;

| Seeintheleefiet
pecffieglien:In-houao

Starein a dryplace,bulow20°C,pretwwet fromlight.

Readleafletcarefullybeforeuse
Keepoutofreachofchildren
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ORIENT PHARMACEUTICAL CORP

BACH PILM-COATED TABLET CONTAINS:

Erbactun Hạrha Deamodi styraciall ...120m9

(equivalentto Herha Desmodllstyractall 1.89)

Exopen qsø per 1film-comtedtablet

Indiestien,dosage,Inatructionandcontrs -indication:

| Seeintheleaflet

| peetiastien:In - house

StoreIn adryplace,below20°C, protectfromlight.

Read jeafletcaretatybeforeuse

Keepoutofreachofchiidiren
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ExtractumHerbaDesmodisiyractoll ...t20mg

(equivalenttoHerhaDewmodl ¢tyractoli 1.89)

Exoipien q.a. par |film-coatsdtable!

| EACH FILM-COATED TABLET CONTAINS:

indication,dosage,Inetrustion end contra - indicatian:

Seeintheleafiet
Opeemieation:In- house

Storein adryplese,below 90°C,protmel from ght.
Readleafletcarefullybeforewan

| Keapoutofreachofchildren
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MỖI VIÊN CHÚA
Gao khé Kim tiến thảo.....120mg
(tương Kim hiểnthảo 1,00)KIM TIỀN THẢO D tongđượ Ki intb8)

Cao khé Kin tien thao,,.120me hiđịnh, ếu ding, sáchđừngvàchống càiđịnh:
Xindeifhungdlneddung

`. ’ Tiêuchuẩn: TCCS
2 f Đảo quản:Nơikhô, nhiệt đô dưới307C, trasth ánh sáng,

Đọckỹhướngdẫnsởdụngtrướckhidòng

   

   

 

  

   

  

  

   

  

Để xa tắm txy trẻ em
8ÐK: Số Lô 8X:

Ngây SX:

Hen Dung:

CONGTY CP DUOCPHAMPHƯƠNGĐỒNG
Lô7, Dưỡng2- KƠN Tân Tạo, P Tân Tạo Á 0. Binn Tin - TP.HOM
innất tại: CÔNGTY CPDƯỢC PHẨMPHƯƠNG ĐỒNG- CHÍ NHÀNH(
Lô68, ĐưỡNg2- KƠM Tận Tạo, P Tân Tạo À, 0 Bok Tân-TP HỢM    

   

   

 

    

  

  

       

 

MỖI VIÊN CHÚA:
. Se amb i ta ine Caokh Kimtidin thho,...120mg

(tươngđươngKimliền thio 1.89)l1 W3 l0) tongđượgKmtántảo 5.8)
Cao khé Kim tien thao...120me Tinka

Tiêuehulin: TOCS
Bảoquản:Hơi khô,nhiệtđộduới307C, tránhảnh gắng

Đọckỹ hướngdẫnsửdụngtrướckhidùng
'Để retâm taytròem

8ÐK: 86 LO SX:

Ngày 8X:
HạnDũng:

CỔNGTY CP DƯỢC PHẨMPHUƯNGĐÔNG
LÍ?, Bưỡng?-KỮNTânTạo PTâaTạpÁ Bik Tin TR |

Sdn mul tei: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM PHƯNG ĐỒNG- CHÍ MHANH I
Lê&ñ,Đường 2+KÊN Tân Tạo. P Tân lạn Á, Q.BìnhTân‹ TP HO

MỖI VIÊN CHỮA:
Cao khô Kim tiến thảo......!20mg |HHƠn vn air : cs in io20

KIM TIEN THAO DN tương augi Sn io 9)
Peeee 16/0...) Ređọctô dinodcung

Tiêueben: TCCS
Baoquan:Noikh, nhidt dfdidi30°C,Irành ánhsáng.

Đọckỹhướngdẫn s dụngtrướckhi đùng
‘96xathm taytrẻem

SOK: 86LO 8x:

Ngày 8X:

HạnDùng:

CÔNGTYCP DƯỢCPHẨM PHƯƠNGDÔNG.
LẺIT, Đương 1 -KDWTin †e, P Ta Tge Á, 0 Imh Tân- TPHƠM

Sản nấấi wwe GONG TY CP DUÚC PHẨM PHUDNGDONG = CHI NHANHÌ
Lô68, Dưỡng 2 -KEM TậnTạo, PTâTạo Á. 0, Bình Tân « TF HCH |

CTY CP DƯỢC PHẨM
PHƯƠNG DONG

P. TONG GIAM DOC

 

PGS. TS. TRUONG VAN TUAN

 

https://trungtamthuoc.com/



Z

= 5©
eG @œ`© =

a z £ \ “
A rf
Ves \ >
DB Ax . œ
DOD BEX
AG < §
ORS à 4

mA, Ee ¬"

5ˆ E
6
a

A
N
G
K
Y

w

«

a

<
ho
A,
‹<`-

io.
>)
<

=
WHO - GMP

Đáoc Kự hưỡững đẩn sử 0ung Irưởẽ khi đùng
KIM TIE    HỨA: Để xa lấm lay trẻ em

7u ng
ol T2 SOLO Sx:

810 TY

GMP - WHO

 

KIM TIE! + DIDAI000: llý bsfare Sẽ

Keep out of reach of children

ý Instruction

2Ì) 4010

Hô

fee, below 30°C,

https://trungtamthuoc.com/



a
= ov 2
rHXOoO

r Ze a
o2 >
Go A< = œ
REO >3 é
nog = °ORS S- Z

m*O J fe
>= A, .

sa Ẹ
Š

“
~

“KIM TIEN THAO DN
ExXtracliun ESS | lolii ...120mg

A
x

M
A
U
H
O
P
X
I
N
D
A
N
G
K
Y

   
WHO-GMP

Bøe kỹ hưởng dần sử dụng hỉ đũng

Be xa fam lay ve em

Số Lô §X:

 

“uc.

IM TIEN THAO DN
Cao ” Te]

GMP - WHO

ge, Instruction

ation:

eae

B. below 30°C ORIENT PHARMACEUTICAL CORP

https://trungtamthuoc.com/



 

 

KIM
TIỀN

T
H
Ả
OÐ

E
x
t
r
a
c
t
u
m
H
e
r
b
a
D
e
s
m
o
d
i
i

styracifelli

"
1
1

NG
OVHI

N3II 
A
X
O
N
Y
G
NIX

d
Q
H
N
Y
W  

a
P
o
e
A
n

a
a
y
e
y
e

u

5
Q
G
W
V
I
Đ
Đ
N
Ọ
L
d

O
N
O
G
O
N
O
N
H
d

WNVyHd
2
9
n
d
d
d
A
L
O

       

ñuffff
|

Nd
OVHL

NalL

2l
LIiI

0
U
3
0
8
3

:

NG
OVHI

N3IL

           
  

đ
ểý

    

https://trungtamthuoc.com/



M
Ẫ
U
H
Ộ
P
X
I
N
Đ
Ă
N
G
K
Ý

 
|

Cha
i 1

00
Vi
n

né
n b

ao
ph
im

=|
 K

IM
AT

IÊ
NT

HẢ
OD

N
|_

Bat
tle

of
100

Fil
m-c

oat
ed

tab
let

s
>

C
T
Y
C
P
D
Ư
Ợ
C
P
H
Ẩ
M

xi
bï
ie
d0
1A
6

|
P
H
Ư
Ơ
N
G
ĐÔ
NG
.

P.
T
O
N
G
G
I
A
M
B
O
C

| |

K
I
M
T
I
Ề
N
T
H
Ả
O
D
N

ER
GH

FI
LN
EC
OR
TE
DT

AB
LE

T
CO
NT
HI
NG
:

  
   

S
ố
Lô

§X
:

N
g
à
y
S
X
:

H
ạ
n
D
ù
n
g
:

 

PG
s.

Ts
.
T
R
Ư
Ơ
N
G
V
Ă
N
T
U
Ấ
N

https://trungtamthuoc.com/



 

M
Ẫ
U
H
Ộ
P
X
I
N
Đ
Ă
N
G
K
Ý

KI
M
TI
ÊN

TH
ẢO

D
N

Bot
tle

of
20

0 F
ilm

-co
ate

d t
abl

ets
b

C
T
Y
C
P
D
Ư
Ợ
C
P
H
Ẩ
M

P
H
Ư
Ơ
N
G
Đ
Ô
N
G

P.
T
Ổ
N
G
G
I
Á
M
Đ
Ố
C

S
ố
L
ô
§
X
:

 

|
of

|
PG
S.

TS
.
T
R
U
O
N
G
V
A
N
T
U
A
N

https://trungtamthuoc.com/



        
     

Bo
tt
le

of
50
0

Fi
lm

-c
oa

te
d

ta
bl
et
s

KI
M
m
e
m
e

D
N

ca
b

la
La
ll
a

(tr
;

 
 
 
 
 
 
 

        
      

Ch
ai

5
0
0
Vi

én
n
é
n
ba
o
ph

im
(
l
e

al
e

Me
at

s
e
e
al

sa
ld

42
)

Ỷ
0

lỦ
D
N

ba
o
kh

ô
Ki
m

ti
ển

th
ảo

..
..

12
0m

g

3

K
I
M
T
I
E
N
T
H
A
O
D
N

e
h

i
e
r
S
r
e
a
s

S
e
l

         
b
7
o
R

J
:

~

rs
=

1
-
a

S
B
K
:

N
g
à
y
S
X
:

H
ạ
n
D
ù
n
g
:

  

M
Ẫ
U
H
Ộ
P
X
I
N
Đ
Ă
N
G
K
Ý C
T
Y
CP

D
Ư
Ợ
C
P
H
Ẩ
M

P
H
Ư
Ơ
N
G
D
O
N
G

P.
T
O
N
G
G
I
A
M
D
O
C

 

PG
S.

TS
.
T
R
U
G
N
G
V
A
N
T
U
A
N

https://trungtamthuoc.com/



TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
 

  

  

    

KIM TIỀN THẢO DN
Viên nén bao phim

Công thức: Mỗi viên nén bao phim chứa

Cao khô Kim tiền thảo (Extractum Herba Desmodii styracifolii) ..................... 120 mg

(Tương đương Kim tiền thảo 1,8 g)

Tá dược: Lactose, Primellose, Methyl paraben, Propyl paraben, Talc, Colloidal silicone dioxyd (Aerosil)

200, Magnesi stearat, Eudragit E 100, Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) 615, Polyethylene glycol

(PEG) 6000, Titan dioxyd, Mau (sat oxyd den, sat oxyd nau, nau sé 3).

Trinh bay:

VĨ 10 viên, hộp 3 vỉ, hộp 6 vỉ, hộp 10 vỉ.

Chai 100 viên, Chai 200 viên và Chai 500 viên.

Chỉ định :

Thanh thấp nhiệt, lợi niệu, bài sỏi (sỏi đường tiết niệu, sỏi thận), viêm bể thận, viêm túi mật.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc

Người bị đái tháo đường, tiểu nhạt, thiếu máu, chứng háo khát.

Liều lượng và cách dùng:

Ngày 3 lần, mỗi lần 5 viên.

 

Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.

Tác dụng không mong muốn:

Thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, chưa ghỉ nhận các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử

dụng thuốc.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Thận trọng:

Người bị đau dạ dày nên uống lúc no

Khi dùng thuốc cho trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú phải tham khảo ý kiến của bác sĩ

Tương tác thuốc :

Chưa ghi nhận tương tác của thuốc với các thuốc khác và với thức ăn, đồ uống.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Sử dụng được cho người lái xe và vận hành máy móc

Quá liều và xử trí :

Hiện nay chưa ghi nhận các trường hợp về việc sử dụng quá liều.

Nếu xảy ra quá liều thì phải ngưng dùng thuốc, tiến hành các biện pháp hỗ trợ và điều trị triéu chung.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. , 4

Thuốc sản xuất theo TCCS CTY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG

_P. Tổng Giám Đốc
4103006345

 

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

 

   
ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

A CONG TY CP DUGC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG
VPD Lô 7, Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Binh Tân - TP.HCM

ES ĐT: (08) 37540724- 37540725; FAX: (08) 37505807

ng Sản Xuất Tại:

TY CP DƯỢC PHẨM PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH I

Đường 2 - KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q. Bình Tân - TP.HCM . Z

ĐT: (08) 37547551- 37547552; FAX: (08) 37547550 PGS.TS.TRƯƠNG VĂN TUẦN

@

TUO CỤC TRƯỜNG
   P.TRƯỞNG PHÒNG

Nguyen Chi Chu Chey
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